Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT[footnoteRef:1]1 [1: ] 

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Toc139724766][bookmark: _Toc130778545][bookmark: _Toc107497351][bookmark: _Toc130778566]Thực hiện toàn bộ công việc thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế với quy mô thiết kế như sau:
* Quy mô đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống vỉa hè dọc tuyến đường, gồm các hạng mục:
	a. Vỉa hè: 
- Chiều rộng vỉa hè: Theo hiện trạng.
- Độ dốc ngang vỉa hè Ivh=1,5% (hướng dốc vào mặt đường).
- Kết cấu vỉa hè trên nền đất: Lát vỉa hè bằng đá xẻ KT 40x40x5cm, vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm đá lát vỉa hè, dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bê tông đệm đá lát vỉa hè, đá 2x4, mác 150, dày 10cm; Lót giấy nilong 1 lớp cách ly; Đất nền đầm chặt K95.
- Kết cấu vỉa hè trên mặt rãnh dọc: Lát vỉa hè bằng đá xẻ KT 40x40x5cm, vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm đá lát vỉa hè, dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bản đậy rãnh dọc hiện trạng.
b. Rãnh tam giác bằng đá xẻ: 
- Rãnh tam giác bố trí liền kề phần xe chạy, mỗi bên rộng 25cm, dùng để thu nước mặt đường về hố thu nước trực tiếp. Độ dốc Itg = 20%.
- Kết cấu: Lát rãnh tam giác bằng đá xẻ KT 40x25x5cm, vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm đá lát rãnh dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bê tông đệm đá lát rãnh, đá 2x4, mác 150 dày 5cm.
c. Viên bó vỉa đá xẻ: 
- Viên bó vỉa được bố trí liền kề với rãnh tam giác, kết hợp cùng với rãnh tam giác để thu nước mặt đường về hố thu nước trực tiếp, đồng thời có tác dụng phân cách đảm bảo an toàn cho giao thông; Kích thước viên bó vỉa 80x30x20cm trên đường thẳng và 40x30x20cm trên đường cong. 
- Kết cấu: Bó vỉa hè bằng viên bó vỉa đá xẻ KT 80x30x20cm (bó vỉa thẳng), bó vỉa KT 40x30x20cm (bó vỉa cong), bó vỉa KT 80x30x(10÷15)cm (bó vỉa thẳng hạ thấp), vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm viên bó vỉa dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bê tông đệm viên bó vỉa, đá 2x4, mác 150 dày 5cm.
d. Hố ga thu nước trực tiếp bằng nắp Composite: 
- Hố ga thu nước trực tiếp có nhiệm vụ thu và phân phối nước mặt đường hai bên tuyến.
- Kết cấu: Tấm khung thu nước, chắn rác bằng bộ khung Composite kích thước 960x530x50mm; Khung thép hình L120x80x3mm đỡ khung thu nước, chắn rác; Mũ mố BTCT M250 đá 1x2; Tường hố ga BTXM M200 đá 1x2 dày 15cm; Móng hố ga BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm đặt trên lớp cát nền đệm móng dày 5cm.
- Số lượng hố ga thu nước trực tiếp: 18 hố.
e. Rãnh xương cá thu nước:
- Rãnh xương cá có nhiệm vụ thu nước mặt đường hai bên tuyến.
- Kết cấu: Bản đậy rãnh BTCT M250 đá 1x2 (KT 570x600x80); Mũ mố BTCT M250 đá 1x2cm; Tường rãnh xây gạch không nung vữa xi măng M75 dày 22cm; Mặt lộ trát vữa XM M75 dày 1,5cm; Móng rãnh BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm đặt trên lớp cát nền đệm móng dày 5cm.
f. Cải tạo rãnh cũ: Tháo dỡ hoặc phá dỡ bê tông tấm bản đậy rãnh cũ; Phá dỡ bê tông mũ mố rãnh cũ để hạ cos; Đổ lại bản đậy BTCT M250 đá 1x2; Đổ lại mũ mố BTCT M200 đá 1x2; Lắp dựng lại tấm bản đậy rãnh.
g. Nạo vét lòng rãnh, hố ga: Tháo dỡ tấm bản đậy rãnh, hố ga; Đào nạo vét lòng rãnh, hố ga (bùn lẫn rác, bùn lẫn sỏi đá); Lắp dựng lại tấm bản đậy rãnh, hố ga.
h. Sửa chữa hố ga: Phá dỡ bê tông tấm bản đậy hố ga cũ; Phá dỡ bê tông mũ mố hố ga cũ để hạ cos; Đổ lại mũ mố BTCT M250 đá 1x2; SXLD tấm bản đậy hố ga BTCT M250 đá 1x2 kết hợp bộ khung, song chắn rác Composite kích thước 960x530x50mm.
i. Hố trồng cây và cây xanh:
-  Trên phạm vi vỉa hè có Bvh đảm bảo đủ rộng, bố trí trồng cây xanh (Bàng Đài Loan) để tạo bóng mát đồng thời tạo điểm nhấn cũng như nét riêng về không gian kiến trúc cho công trình.
[bookmark: _GoBack]- Kết cấu: Tấm ghi chắn gốc bằng gang đúc, kích thước 60x35x30mm; Chèn tấm ghi chắn gốc BTXM M200 đá 2x4; Tường be hố trồng cây xây gạch không nung vữa xi măng M75 dày 11cm.
k. Hạng mục phá dỡ: Cắt lớp bê tông, gạch lát cũ để phá dỡ; Phá dỡ kết cấu bê tông (viên bó vỉa, rãnh tam giác, móng vỉa hè, bê tông tấm bản, bê tông mũ mố…); Phá dỡ kết cấu gạch đá (gạch lát vỉa hè, tường rãnh, tường hố ga…); Tháo dỡ tấm bản đậy rãnh, đậy hố ga...
	2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành theo hợp đồng <= 90 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:      
	TT
	Tên tiêu chuẩn

	1. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252:2012

	2. 
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	3. 
	Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	4. 
	Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất 
	TCVN 4447:2012

	5. 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
	TCVN 9377-1:2012

	6. 
	Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	7. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453 : 1995

	8. 
	Xi măng Pooclăng xỉ lò cao - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4316:2012

	9. 
	Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	10. 
	Xi măng pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	11. 
	Xi măng pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	12. 
	Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	13. 
	Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	14. 
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022



  2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
- Nhà thầu căn cứ vào các điều kiện cụ thể về năng lực kỹ thuật của mình, đặc thù địa hình thi công công trình, đặc thù vùng miền xây dựng, quy mô và tính chất của công trình để xây dựng nên các đề xuất kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các phương án là tối ưu nhất bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
3.1 Biện pháp tổ chức thi công công trình.
Trong biện pháp tổ chức thi công nhà thầu cần nêu đầy đủ các nội dung cơ bản như :
- Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn.
- Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công.
- Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công.
a> Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn:
- Trong phần này nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công xây dựng công trình và hệ thống giao thông, hệ thống kỹ thuật để có phương án bố trí tổng mặt bằng thi công sao cho hợp lý, thuận tiện.
- Tổng mặt bằng thi công cần thể hiện chi tiết cho từng giai đoạn thi công chính đã được phân đoạn. Trong thiết kế cần thể hiện đầy đủ các nội dung như bố trí lán trại, vị trí tập kết máy móc thiết bị máy móc thi công, bố trí giao thông đi lại, kho tàng và các bãi tập kết nguyên vật liệu….. 
b> Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công:
- Nhà thầu cần xem xét cụ thể về quy mô, tính chất từng công việc cụ thể để đề xuất các máy móc thiết bị thi công đảm bảo tính thông dụng, dễ vận hành, năng suất và hiệu quả kinh tế. Các máy móc thi công cũng như các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra phải đảm bảo chất lượng hoạt động còn tốt, có kiểm định hoạt động còn hiệu lực...
c> Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công:
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công và nguồn cấp điện nước để thiết kế hệ thống mạng lưới điện nước phục vụ thi công đảm bảo sử dụng đủ công suất, ổn định lâu dài, thuận tiện và an toàn.
3.2 Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công các công tác xây lắp chủ yếu.
- Các công tác xây lắp chủ yếu, quan trọng và có kỹ thuật phức tạp yêu cầu nhà thầu phải tiến hành lập biện pháp thi công chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn lao động trong quá trình thi công. Trên cơ sở các dữ liệu chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại chương này và hiểu biết của nhà thầu, điều kiện thực tế của mình nhà thầu tiến hành lập biện pháp thi công cho từng hạng mục công việc bao gồm các công tác chính như sau:
	STT
	Tên công tác thi công chính

	1
	Biện pháp thi công lát vỉa hè, lắp đặt viên bó vỉa, rãnh tam giác

	2
	Biện pháp thi công cải tạo rãnh cũ, nạo vét lòng rãnh hố ga

	3
	Biên pháp thi công hố trồng cây

	4
	Biện pháp thi công phá dỡ


Biện pháp thi công các công việc xây dựng nhà thầu lập cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Biện pháp tiến hành phải dễ dàng thuận tiện, an toàn.
	- Quy trình thực hiện đảm bảo đúng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. Nhà thầu phải nêu rõ tên tiêu chuẩn áp dụng cho quá trình thực hiện cụ thể từng loại công tác.
- Các biện pháp kiểm tra đạt hiệu quả.
	- Quy trình và các công tác nghiệm thu đảm bảo đầy đủ theo quy trình quản lý chất lượng hiện hành.
3.3. Lập tiến độ thi công
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ tính chất, khối lượng các công việc có trong gói thầu, quy mô công trình, quy trình thi công …. để lựa chọn sơ đồ thể hiện tiến độ thi công cho công trình đảm bảo tính khoa học, trình bày dễ hiểu, dễ kiểm soát, dễ điều chỉnh khi cần thiết, sát thực với điều kiện thực tế thi công.
- Tiến độ thi công phải được lập cho toàn bộ các hạng mục, công việc trong gói thầu. Tiến độ thi công chi tiết lập cho từng hạng mục công trình cụ thể, trên cơ sở đó lập tiến độ thi công tổng thể cho toàn công trình. 
- Tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình phải thể hiện đầy đủ các nội dung như tên công việc, đơn vị tính, khối lượng, ngày bắt đầu thi công, ngày hoàn thành … cho tất cả các công việc thi công có trong hạng mục đó.
- Tiến độ thi công tổng thể phải thể hiện được rõ ngày bặt đầu thi công và ngày hoàn thành của tất cả các hạng mục có trong gói thầu.
- Trên cơ sở tiến độ thi công đã lập nhà thầu phải đưa ra các phương án huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công chính cho gói thầu và được thể hiện bằng các biểu đồ huy động.
3.4. Thiết kế các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường. 
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án đảm bảo an toàn cho công trình gồm các nội dung sau:
	 STT
	Các nội dung yêu cầu trong công tác an toàn công trình

	1
	Biện pháp đảm bảo an toàn trên công trường:

	+
	Tổ chức huấn luyện ATLĐ, trang bị phương tiện an toàn cho người lao động và biện pháp kiểm tra ATLĐ trên công trường

	+
	Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho từng công tác thi công 

	+
	Biện pháp phòng chống cháy nổ trên công trường

	+
	Bảo vệ trên công trường

	2
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:

	+
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình liền kề

	+
	Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh An toàn cho cư dân xung quanh công trường

	3
	Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường:

	+
	Biện pháp giảm thiểu bụi, khói trên công trường

	+
	Các biện pháp kiểm soát rác thải, nước thải các loại trên công trường


- Nhà thầu phải thể hiện đầy đủ các nội dung chi tiết cho việc an toàn thi công trên công trường như an toàn điện, an toàn khi thi công trên cao, các hành lang an toàn, chữa cháy tại chỗ, pa nô áp phích, khẩu hiệu an toàn, nội quy an toàn…..
3.5. Thuyết minh phương án quản lý chất lượng thi công
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án, quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công các công việc thi công
	STT
	Nội dung các biện pháp đảm bảo chất lượng.

	1
	Quản lý chất lượng vật tư , vật liệu và thiết bị khi đưa vào công trình:

	+
	Quy trình quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư tiếp nhận, lưu kho, bảo quản tại công trình.

	+
	Quy trình quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

	2
	Đo lường và kiểm tra chất lượng.

	+
	Nêu danh mục các công việc và quy trình kiểm tra chất lượng của những công việc có yêu cầu phải kiểm tra, đo lường về chất lượng trong quá trình thi công.(như thí nghiệm kiểm tra chất lượng đá lát, viên bó vỉa đá...)


3.6. Các cam kết về bảo hành công trình của nhà thầu.
- Nhà thầu cần nêu rõ phạm các công việc được bảo hành, thời gian bảo hành và cam kết thời gian tiến hành công tác bảo hành công trình khi có yêu cầu của Chủ đầu tư...
4. Yêu cầu về quy cách, chất lượng một số vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công trình. 
Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, thiết bị dự kiến đưa vào để thi công xây lắp công trình theo mẫu bảng kê 4.1 dưới đây (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất cả các loại vật tư, thiết bị nêu trong bảng 4.2 về chỉ dẫn kỹ thuật.
BẢNG 4.1: BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC VẬT TƯ , VẬT LIỆU, THIẾT  BỊ CHÍNH  SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	STT
	Tên loại vật tư thiết bị
	Nơi sản xuất
	Ký hiệu, nhãn mác
	Thông số kỹ thuật

	
	
	
	
	


Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Ngoài nội dung liệt kê trên nhà thầu phải kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của các loại vật tư, thiết bị này như các catalog hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất....
Khi có yêu cầu của BMT, Nhà thầu phải thử hoặc cung cấp mẫu để kiểm tra và chỉ khi nào có sự chấp thuận của BMT bằng văn bản thì mới được thi công hành loạt.
BẢNG 4.2: CHỈ  DẪN KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ , VẬT LIỆU, THIẾT  BỊ CHÍNH  SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật / Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Xi măng: 

	- Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành.
- Nhận biết: Có catalog giới thiệu sản phẩm kèm theo

	2
	Đá dăm các loại làm cốt liệu
	- Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006  Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm

	3
	Cát các loại 
	- Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006  Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm.

	
	Đá lát vỉa hè
	Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm

	
	Viên bó vỉa
	Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm



III. Các bản vẽ: Theo bản vẽ hồ sơ mời thầu kèm theo.

